 (
328
) (
Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm
   
)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	347
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II
	AD2
	 
	 
	250
	- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự thi Trường Đại học An ninh nhân dân.
- Vùng tuyển sinh: phía Nam, từ Quảng Trị trở vào.
 


	 
	Xã Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 061.511642
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Trinh sát An ninh
	 
	C860196
	A,A1,C,D1
	 
	

	348
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
	CBC
	 
	 
	1.600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
 - Phương thức tuyển sinh: Trường tham gia thi tuyển sinh các khối A, A1, D1 trong kì thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT tổ chức.
 - Ngày thi và môn thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 - Điểm trúng tuyển chung toàn trường theo khối thi.
 - Thí sinh không trúng tuyển vào ngành ĐKDT (NV1), nếu có nguyện vọng có thể đăng kí tham gia xét tuyển vào trường.
 - Phương thức đào tạo: theo học chế tín chỉ.
 - Số chỗ trong KTX: 800 chỗ.
 - Học phí: 
+ Khối Công nghệ: 870.000 đ/tháng.
+ Khối Kinh tế và Ngoại ngữ: 800.000 đ/tháng
 - Tư vấn tuyển sinh: 
0964 466 979 (Cô Thủy);
0962 538 838 (Cô Hạnh); 0909 041 644 (Thầy Trí); TT Tư vấn & Phát triển nguồn nhân lực: 08.54135026; Y!M: tuvanctim.
Email: tuyensinh@ctim.edu.vn

	 
	Số 15, Đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam Thành Phố, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 5 4135 008; Fax: (08)54135012.
Website: www.ctim.edu.vn.       
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin 
	 
	C480201
	A,A1
	70
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A,A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A,A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A,A1
	70
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A,A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,A1
	50
	

	 
	Quản lí công nghiệp
	 
	C510601
	A,A1
	50
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	150
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	 
	C220204
	D1
	40
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	520
	

	 
	Kế toán 
	 
	C340301
	A,A1,D1
	250
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	190
	

	349
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẾN TRE
	C56
	 
	 
	600
	- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển theo kết quả thi Đại học, Cao đẳng của thí sinh theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 
	Ấp 1, Xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. Fax: 075.3820103
ĐT: 075.3822304, 3822325
Website: www.cdbt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	80
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	40
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1
	80
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1
	80
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A, A1, B
	40
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	B
	40
	

	 
	Việt Nam học 
	 
	C220113
	C, D1
	40
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1
	80
	

	
350
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II
	CD2
	 
	 
	500
	- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thí sinh dự thi Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.
- Vùng tuyển sinh: phía Nam, từ Quảng Trị trở vào.
 

	 
	Số 247, đường Đặng Văn Bi, Phường Trường Thọ, Q.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
ĐT: 08.37221149
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Trinh sát cảnh sát
	 
	C860197
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Quản lí hành chính về trật tự xã hội
	 
	C860199
	A,A1,C,D1
	 
	

	351
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẦN THƠ
	C55
	 
	 
	2.650
	* Trường Cao Đẳng Cần Thơ không tổ chức thi tuyển chỉ lấy kết quả thi đại học năm 2014 của thí sinh đã dự thi vào các khối A,A1,B,C,D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các trường trong cả nước trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh cụ thể như sau:
1. Hình thức tuyển các ngành Sư phạm:
- Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP. Cần Thơ  từ 3 năm trở lên. Không tuyển thí sinh nói ngọng, nói lắp, dị hình, dị tật;
- Các ngành năng khiếu (Mầm non, Giáo dục thể chất) Trường tổ chức thi Năng khiếu. Ngày thi theo quy định của BGD&ĐT;
Cách tuyển như sau:
+ Khối T lấy những thí sinh thi khối B đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định còn phải thi năng khiếu TDTT đạt điểm mới tuyển;
+ Khối M lấy những thí sinh thi khối D đạt 2 môn Văn, Toán còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển;
+ Khối C lấy điểm thi 2 môn Văn, Sử theo quy định còn phải thi thêm năng khiếu Mầm non đạt mới tuyển;
- Các ngành sư phạm sinh viên không đóng học phí;
2. Hình thức tuyển các ngành ngoài  Sư phạm:
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu ở TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Số chỗ trong Kí túc xá : 2000

	 
	Số 413 Đường 30-4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
ĐT: 0710.3740182; Fax: 0710.3838306
Website: caodangcantho.edu.vn;
Email: bants.c55@moet.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	C,M
	50
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	C,D1
	50
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	50
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	50
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	50
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	50
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	50
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C, D1
	200
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	250
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	A,A1,D1,C
	50
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	300
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1
	100
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	200
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A,A1,D1,C
	100
	

	 
	Dịch vụ pháp lý
	 
	C380201
	A, A1, C
	200
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A, A1, B
	200
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A, A1, D1
	50
	

	 
	Quản lí tài nguyên và môi trường
	 
	C850101
	A, A1, B
	300
	

	
	- Các ngành ngoài Sư phạm trường không tổ chức thi tuyển chỉ lấy kết quả thi đại học năm 2014 của thí sinh đã dự thi vào các khối A,A1,B,C,D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT vào các trường trong cả nước trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Các ngành ngoài sư phạm phải đóng học phí.
	

	352
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CEN
	 
	 
	500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
Trường không tổ chức thi mà xét tuyển từ điểm thi Cao đẳng và Đại học theo đề thi 3 chung 
- Các thông tin khác:
Trường có đủ ký túc xá cho sinh viên.
Học phí: 
    300.000đồng/tháng
 


	 
	P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
ĐT: (071)3862.067
Website: www.cea.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	120
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	120
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A, B
	100
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,D1 
	80
	

	 
	Chăn nuôi 
	 
	C620105
	A, B
	80
	

	353
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU
	CSC
	 
	 
	350
	- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.                                   
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi và xét tuyển theo kết quả kì thi cao đẳng, đại học năm 2014 do Bộ GD&ĐT tổ chức.                                             
- Trường có KTX cho sinh viên ở xa
 
  

	 
 
	Số 1428, Đường Phú Riềng Đỏ, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước. 
ĐT: (0651)3880343; Fax: (0651) 3870291
Website: www.ric.edu.vn
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	A,B
	70
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A,A1,B
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	30
	

	354
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
	CCO
	 
	 
	1.900
	+ Vùng tuyển: tuyển sinh trên cả nước.
+ Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Điểm trúng tuyển: theo ngành và khối thi
+ Trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa với mức phí 100.000 đồng / tháng / sinh viên.
 
 
 
 
 
 
 
 

	 
	Số 53 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT:  08. 3 897 0023; Fax: 08.38962474
Website: www.tdc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 1.900
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	
	

	355
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
	CDS
	 
	 
	1.000
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 các khối A; A1; D1; D4 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.
-  Điểm trúng tuyển xét theo ngành và theo khối thi.
- Trường có ký túc xá cho sinh viên với mức phí 180.000/tháng (thu 11 tháng/năm).
- Học phí: 3.500.000/học kỳ.
- Sinh viên nghèo, hiếu học; sinh viên có học lực từ khá trở lên được xét cấp học bổng theo khóa học và học kỳ.
- Hỗ trợ giới thiệu việc làm tại 12 KCN mà Sonadezi đang quản lí cũng như trở thành nhân viên của Tổng Công ty Sonadezi.
- Để biết thêm chi tiết tham khảo website: www.sonadezi.edu.vn 

	 
	Số 01, Đường 6A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (061)3994.012/3994.013
Website: www.sonadezi.edu.vn 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.000
	

	 
	Công nghệ may 
	 
	C540204
	A, A1
	80
	

	 
	Công nghệ da giày
	 
	C540206
	A, A1
	80
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	180
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	100
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	180
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	120
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	 
	C220204
	A1,D1,D4
	60
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	100
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1
	100
	

	356
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
	CHV
	 
	 
	1.100
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi chung của Bộ GD&ĐT. Riêng Khối V và H nhà trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển theo kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014.
- Ký túc xá đáp ứng chỗ ở cho hơn 2.000 sinh viên ở nội trú.
- Học phí: 1.950.000đ/kỳ.
 
 

	 
	Phường Hòa Quí, quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng. ĐT: (0511)3962.888.
Website: www.viethanit.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	140
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật kiến trúc
	 
	C510101
	A, A1,V
	60
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	A,A1,V,H
	80
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	C480101
	A,A1,D1
	320
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	350
	

	 
	Marketing
	 
	C340115
	A,A1,D1
	150
	

	357
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ
	CCH
	 
	 
	2.000
	+ Tuyển sinh trong cả nước.
+ Phương thức tuyển sinh: thi tuyển theo Kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức
+ Điểm xét tuyển theo ngành, theo khối thi. Trường hợp thí sinh không trúng tuyển vào ngành đăng kí dự thi, nhà trường có thể xét tuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu và cùng khối thi.
+ Số chỗ trong KTX: 450 chỗ.
+ Các thông tin khác:
- Thí sinh có thể đăng kí Xét tuyển vào Các ngành tương ứng bậc TCCN hoặc Cao đẳng nghề theo Điểm thi Cao đẳng khi tới dự thi.
- Học sinh, sinh viên của Trường được hưởng đầy đủ các chế độ của một trường công lập.
- Thí sinh xem thêm thông tin trên website của Trường tại địa chỉ:
www.hueic.edu.vn
 
 
 
 
 
 


	 
	70 Nguyễn Huệ, TP Huế.
ĐT: (054) 3837073; 3837677.
Website: www.hueic.edu.vn.
Email: tuyensinh@hueic.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
	 
	C220113
	A,A1,D1,C
	50
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	200
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	C480102
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A,A1
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	250
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A,A1,B
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,A1,B
	100
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,A1,B
	150
	

	 
	Tiếng Anh (Thương mại và du lịch)
	 
	C220201
	D1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C51010 
	A,A1
	150
	

	 
	Công nghệ vật liệu (vật liệu điện, điện tử)
	 
	C510402
	A,A1,B
	50
	

	 
	Công nghệ hàn
	 
	C51050 
	A,A1
	50
	

	358
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ
	CCP
	 
	 
	1.600
	- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
ĐT: 057.3838241; 0573.822693
Website: www.tic.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	A, D1
	40
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1,D1
	120
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,D1
	120
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	C420201
	A, B
	60
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	C480102
	A, D1
	40
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, D1
	60
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	180
	

	 
	Công nghệ cơ điện tử
	 
	C510203
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A, A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	180
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A, B
	180
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A, B
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật địa chất
	 
	C515901
	A, A1
	60
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật trắc địa 
	 
	C515902
	A, A1
	60
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,B
	50
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A, A1
	70
	

	
359
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KINH TẾ VÀ THUỶ LỢI MIỀN TRUNG
	CEM
	 
	 
	450
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi
+ Ký túc xá: 600
+ Trường có xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho các ngành
+ Ngành Kế toán  xét tuyển nguyện vọng bổ sung thêm khối D2,3,4
- Mọi thông tin xem trên website: www.ckt.edu.vn 

	 
	Số 14 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam. ĐT: (0510)3.863.366.
Website: www.ckt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	450
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước
	 
	C510405
	A, A1
	100
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A,A1,B,D1
	100
	

	360
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ BẢO LỘC
	CBL
	 
	 
	450
	- Tuyển sinh trong cả nước
- Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi ĐH, CĐ năm 2014 của thí sinh đã dự thi các khối A, A1, B & D1,2,3,4,5,6 vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước theo kỳ thi chung của BGDĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh
- Thời gian xét tuyển theo qui định của BGD&ĐT.
* Ghi chú: 
- Nhà trường có khu KTX cho học sinh ở xa. Số chỗ ở trong ký túc xá: 1000 
- Học phí: 260.000 đ/tháng

	 
	454, Trần Phú, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Website: blc.edu.vn.
Mail: cdbl.cbl@moet.edu.vn.
ĐT: 0633.863 326; Fax: 0633. 720 205
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1,2,3,4,5,6
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	A,A1,B
	
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A,A1,B
	
	

	361
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP.HCM
	CES
	 
	 
	4.300
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh.
- Ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Số chỗ trong ký túc xá : 2000 chỗ; tiếp nhận khóa 2014: 1000 chỗ.
- Học phí theo quy định của Nhà nước.
- Email: phongdaotao.ces@gmail.com
phongdaotao.ces@moet.edu.vn
 
 
 
 


	 
	Số 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM.
ĐT: (08) 37312370.
Website: www.hitu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	4.300
	

	 
	Công nghệ sợi, dệt
	 
	C540202
	A, A1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	200
	

	 
	Công nghệ chế tạo máy
	 
	C510202
	A, A1
	250
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	350
	

	 
	Công nghệ da giày
	 
	C540206
	A, A1
	200
	

	 
	Công nghệ giấy và bột giấy
	 
	C540302
	A
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật hóa học
	 
	C510401
	A
	250
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	350
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	200
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1
	350
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A, A1
	300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A, A1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A, A1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A, A1
	200
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	250
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A
	200
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	C480102
	A, A1
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	150
	

	362
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA - VŨNG TÀU
	D52
	 
	 
	380
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc THPT.
* Điều kiện để được tham gia xét tuyển 
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên.
+ Tổng điểm 3 môn của 5 Học kỳ theo ngành xét tuyển ≥ 78 điểm.
- Mọi chi tiết về đề án tuyển sinh riêng tham khảo tại Website của trường: www.cdcdbrvt.edu.vn 
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.
- Ký túc xá có thể tiếp nhận tối đa khoảng 250 chỗ ở cho khoá tuyển sinh 2014.
- Học phí: 310.000 VNĐ/1 tháng.

	 
	Đường 3 tháng 2, Phường 11, TP.Vũng Tàu. ĐT: (064)3622374; Fax: (064)3622375
Email: phongdt@cdcdbrvt.edu.vn.
Website: www.cdcdbrvt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	380
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	80
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	35
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	40
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	40
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A, B
	70
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A, A1
	35
	

	363
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN
	C47
	 
	 
	900
	- Tuyển sinh trong cả nước (riêng các ngành sư phạm xét tuyển các thí sinh có hộ khẩu tại Bình Thuận trước khi đăng kí dự thi ĐH-CĐ 2014)
- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH, CĐ năm 2014 của những thí sinh đã dự thi các khối theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.
Riêng khối M xét tuyển như sau: Xét tuyển thí sinh thi khối D đạt điểm môn Văn, Toán  hoặc khối C đạt điểm môn Văn, Sử theo quy định và thi môn năng khiếu (hát, kể chuyện và đọc diễn cảm) tại trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
-Số chỗ trong ký túc xá: 700
 


	 
 
	205 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận.
ĐT: (062) 3828150
Website: www.btu.edu.vn
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1
	70
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	220
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C,D1,2,3,4,5,6
	110
	

	 
	Việt Nam học (du lịch)
	 
	C220113
	C,D1,2,3,4,5,6
	58
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1,2,3,4,5,6
	170
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	A,A1,B
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	80
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	 M
	78
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C
	39
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	25
	

	364
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
	D61
	 
	 
	500 
	- Vùng tuyển: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long;
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do bộ GD&ĐT tổ chức. 
- Nếu không đủ chỉ tiêu thì xét tuyển bổ sung theo kết quả thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
 

	 
	Số 126 đường 3/2, Phường 6, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. ĐT: (0780) 3828234 – 3838277 – 3825262. Website: www.caodangcongdong.camau.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 500
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A, B
	
	

	365
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP
	D50
	 
	 
	800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong Tỉnh Đồng Tháp
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Trường  tổ chức thi tuyển NV1 và xét tuyển NV2, NV3.
 
 
 
 
 

	 
	Số 259,Thiên Hộ Dương, Phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
ĐT: (067)3 851 274.
Website: www.dtcc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,A1,B
	180
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1
	100
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	70
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A,A1,B
	100
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A,A1,B
	100
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	 
	C620112
	A,A1,B
	180
	

	 
	Quản trị kinh doanh.
	 
	C340101
	A,A1
	70
	

	366
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
	D64
	 
	 
	400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước đối với các ngành ngoài sư phạm. Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong Tỉnh Hậu Giang.
- Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh đã dự thi các khối A, A1, B, C, D1 và M vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Chỗ ở kí túc xá: 500
 

	 
	Đường 19/8 xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 
ĐT: (0711)3.870680.
Website: www.hgcc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	30
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	A1,D1
	30
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C, D1
	30
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,D1
	30
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	B
	40
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	C,D1,M
	80
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	30
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	30
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C,D1
	100
	

	367
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
	D54
	 
	 
	670
	- Vùng tuyển sinh: thí sinh có hộ khẩu ở Kiên Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.
- Phương thức tuyển sinh: 
+ Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Trường sử dụng kết quả thi 3 chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển nguyện vọng bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).
- Số chỗ trong Ký túc xá: 550.
- Thí sinh tham khảo thông tin chi tiết tại địa chỉ  Website: www.kgcc.edu.vn
hoặc qua 
Email: 
bants.D54@moet.edu.vn
 
 
 
 

	 
	Số 217 Chu Văn An, P An Hòa, Tp Rạch Giá, Kiên Giang. 
ĐT: 077.3811840 – 077.3810212.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A, A1, B
	80
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A, A1, B
	50
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A, A1, B
	50
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	60
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính
	 
	C480102
	A, A1, D1
	60
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1, D1
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	80
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	80
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	80
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	80
	

	368
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG
	CST
	 
	 
	400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu ở Sóc Trăng và các tỉnh Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long
- Phương thức TS: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
 
  
 
 
 
 

	 
	Số 400 Lê Hồng Phong, TP Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng. ĐT: (079) 3821730.
Website: www.stcc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	60
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	100
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	60
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	60
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A, A1, D1
	60
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C, D1
	60
	

	369
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
	D57
	 
	 
	600
	+ Vùng tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau.
+ Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh tham gia kì thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
+ Điểm xét  tuyển theo ngành, khối.
+ Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận tối đa khóa TS 2014: 500 TS.
  

	 
	112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
ĐT: 0703.823492. Số fax: 0703.826356
Website: www.vlcc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	60
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,B
	190
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	70
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A,B
	60
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A,A1,D1
	40
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	60
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước 
	 
	C510405
	A,B
	40
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	B
	40
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	B
	40
	

	370
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
	CLD
	 
	 
	1.100
	- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kỳ  thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức
- Hồ sơ đăng kí dự thi đề nghị các Sở GD&ĐT chuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ của trường.
- Lệ phí đề nghị các Sở GD&ĐT chuyển cho trường tài khoản số 102010000402851, Ngân hàng Công thương Hội An - Quảng Nam.
- Thí sinh dự thi cao đẳng không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào hệ cao đẳng nghề, TCCN và trung cấp nghề các ngành tương ứng
- Chổ ở ký túc xá: 1500

	 
	04 Nguyễn Tất Thành - Hội An - Quảng Nam. ĐT: (05102) 212202.
Website: www.cdmt.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 1100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	800
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A,A1
	100
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	50
	

	371
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TP.HCM
	CDE
	 
	 
	 800
	- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.                       
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2014 trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển.                                                                                       
- Số chỗ trong ký túc xá: 1000
 


	 
	554 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM.
ĐT:08.22155661; 08.38919462.
Website: www.hepc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	550
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A,A1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A,A1
	50
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Quản lí công nghiệp (Quản lí năng lượng)
	 
	C510601
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	100
	

	372
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II
	CGD
	 
	 
	1.000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển khối A theo đợt thi cao đẳng 3 chung do Bộ GD&ĐT quy định. Các khối A1, D1 trường không tổ chức thi mà xét tuyển các thí sinh dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. 
- Trường tuyển sinh 200 chỉ tiêu liên thông trình độ cao đẳng hệ chính quy.
- Số chỗ trong ký túc xá: 800
- Thông tin chi tiết về ngành, chuyên ngành đào tạo xem tại website: wwww.caodanggtvt2.edu.vn

	 
	Số 28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0511) 3770363, 3771939.
Website: www.caodanggtvt2.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật giao thông 
	 
	C510104
	A,A1
	400
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	200
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	C510102
	A,A1
	300
	

	373
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI III
	CGS
	 
	 
	1.500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh tham gia kì thi chung của Bộ GD&ĐT.
- Thí sinh không đủ điểm vào học cao đẳng được xét tuyển vào học Trung cấp chuyên nghiệp hoặc cao đẳng nghề.
- Học phí từ 2 triệu đến 2,6 triệu/ 1 học kỳ
- Để biết thêm thông tin chi tiết, thí sinh xin liên hệ: 
ĐT: 08. 38750592; 08.38756802-111
Website: www.hcmct3.edu.vn
Email: daotaogt3@yahoo.com
 

	 
	189 Kinh Dương Vương, P. 12, Q. 6, TP. Hồ Chí Minh, điện thoại: 08.38750592; 08.38756802 - số nội bộ 111.
Website: www.hcmct3.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật giao thông 
	 
	C510104
	A,A1,D1
	250
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A,A1,D1
	350
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	C510102
	A,A1,D1
	350
	

	 
	Quản lí xây dựng 
	 
	C580302
	A,A1,D1
	150
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Khai thác vận tải
	 
	C840101
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng
	 
	C510105
	A,A1,D1
	50
	

	374
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HCM
	CGT
	 
	 
	1.500
	- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: thi theo đề thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
- Các thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo từng ngành, theo khối A.  
+ Số chỗ trong ký túc xá có thể tiếp nhận tối đa khóa tuyển sinh 2014: 150 chỗ.
+ Học phí: (qui ra VNĐ/1 tháng): dự kiến từ 440.000 đồng đến 520.000 đồng/tháng. Một năm học đóng học phí 10 tháng.
+ Thí sinh không trúng tuyển hệ cao đẳng, nếu có nguyện vọng và đủ điểm vào hệ Cao đẳng nghề; TCCN nhà trường sẽ báo gọi nhập học hệ Cao đẳng nghề; TCCN.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.hcmct.edu.vn
Điện thoại : 08 38439775 (Phòng đào tạo).

	 
	Số 252 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 3843.9775. Website: www.hcmct.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.500
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A
	150
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A
	100
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A
	50
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	C510102
	A
	250
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A
	300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A
	150
	

	 
	Khai thác vận tải
	 
	C840101
	A
	100
	

	375
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TP.HCM
	CEP
	 
	 
	 1.140
	+ Vùng tuyển : Trường tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ Đà Nẵng trở vào.
+ Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
+ Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.
+ Trường không có KTX cho sinh viên
+ Học phí : Thu theo quy định của nhà nước đối với các trường công lập.

	 
	33 Vĩnh Viễn, Phường 2, Quận 10, TP.HCM. ĐT: (08) 38.322.825;
Website: www.kthcm.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	1.140
	

	 
	Kế toán 
	 
	C340301
	A,A1,D1
	320
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,A1,D1
	420
	

	 
	Kinh doanh quốc tế 
	 
	C340120
	A,A1,D1
	150
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	A1,D1
	50
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C,D1
	200
	

	376
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI
	CKD
	 
	 
	2.500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 Trường tổ chức thi tuyển sinh theo ngày thi và  khối thi như quy định của Bộ GD&ĐT.
- Thông tin khác:
+ Điểm trúng tuyển theo khối thi chung cho các ngành.
+ Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.ktdn.edu.vn
 

	 
	Số 287 Phan Đình Phùng, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 
ĐT (08) 38.446.320
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Tại TP.Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	2.300
	

	 
	Kinh doanh quốc tế
	 
	C340120
	A,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán 
	 
	C340301
	A,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Tại cơ sở Cần Thơ
	 
	 
	 
	 
	Riêng cơ sở ở Cần thơ trường không tổ chức thi mà xét tuyển các đối tượng học sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã dự thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT và chấp nhận học tại cơ sở Cần Thơ
 

	 
	Số 8 Lê Hồng Phong, phường Trà An, quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ
ĐT: (0710) 2212.440
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán 
	 
	C340301
	A,D1
	 
	

	377
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG
	CKK
	 
	 
	1.800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi 3 chung của Bộ; đồng thời Trường xét tuyển căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo đề thi 3 chung.
- Ngày thi và môn thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Số chỗ trong ký túc xá tiếp đón khóa 2014: 700 chỗ
- Điểm xét tuyển theo khối, ngành.
 

	 
	143 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: (05113) 734867. 
Số Fax: (05113) 842314. 
Website: WWW.CEP.EDU.VN
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1,D1
	550
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1,D1
	550
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1,D1
	70
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A, A1,D1
	30
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	500
	

	 
	Dịch vụ pháp lý
	 
	C380201
	A,A1,C,D1
	100
	

	378
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ
	CEC
	 
	 
	1.600
	- Vùng tuyển sinh: TP Cần Thơ  và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Phương thức TS: xét tuyển thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ khối A, A1, B, D1 theo đề thi chung do Bộ GT&ĐT tổ chức, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Điểm trúng tuyển theo ngành và chuyên ngành học.
- Số chỗ trong ký túc xá: 1.200 chỗ.
- Học phí hệ chính quy năm học 2014-2015:
+ Khối Kinh tế và Nông nghiệp: 1.900.000 đ/học kỳ
+ Khối Công nghệ: 2.050.000 đ/học kỳ
 
 


	 
	Số 9 Cách Mạng Tháng Tám, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. ĐT: (0710) 3826.072
Website: www.ctec.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.600
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	160
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	160
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	160
	

	 
	Kinh doanh Thương mại
	 
	C340121
	A,A1,D1
	70
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	160
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,A1,B
	160
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A,A1,B
	160
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A,A1,B
	80
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A,A1,B
	160
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	 
	C620112
	A,A1,B
	160
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A,A1,B
	90
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A,A1,B
	80
	

	379
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT PHÚ LÂM
	CPL
	 
	 
	1.500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trình độ cao đẳng: Trường không thi mà xét tuyển  theo đề thi 3 chung của Bộ
- Trong 1500 chỉ tiêu có 200 chỉ tiêu đào tạo liên thông chính quy.
 
 
 
 
 
 
 


	 
	Số 215 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
ĐT: (08) 54061344
Website: www.ptec.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	A1, D1
	
	

	380
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KIÊN GIANG
	CKG
	 
	 
	700
	 - Vùng tuyển sinh: thí sinh thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
- Phương thức tuyển sinh: tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT 
 
  

	 
	Số 425 Mạc Cửu- P. Vĩnh Thanh-TP. Rạch Giá-Kiên Giang. ĐT: (077)3872086.
Website: www.kiengiangtec.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A, B
	
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A, B
	
	

	381
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT KON TUM
	CKO
	 
	 
	240
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Các thông tin khác: Mọi chi tiết xem trên Website: KtktKonTum.edu.vn
 
 


	 
	Tổ 3 phường Ngô Mây – Tp. Kon Tum.
ĐT: (060) 3864929.
Website: www.ktktkontum.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	240
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A
	30
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A
	40
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A
	50
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A
	40
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	B
	25
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	B
	25
	

	 
	Lâm sinh
	 
	C620205
	B
	30
	

	382
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM
	CKQ
	 
	 
	1.500
	- Vùng Tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức và tổ chức xét tuyển (nếu còn chỉ tiêu) theo quy định.
- Điểm trúng tuyển theo khối thi.
- Các thông tin khác:
+ Thí sinh không trúng tuyển vào cao đẳng nhà trường sẽ gọi nhập học TCCN.
+ Nhà trường đào tạo liên thông từ TCCN lên Cao đẳng chính quy: 300 chỉ tiêu
 Số chỗ ở trong ký túc xá: 1500
Xem chi tiết tại:
Website: http://ckq. edu.vn
Email: ktkt_qnam@yahoo.com
 
 


	 
	431 Hùng Vương- TP. Tam Kỳ- Quảng Nam. Website: www.ckq.edu.vn.
ĐT: 0510 3834972. Fax: 0510 3858001
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	80
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	60
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	40
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	150
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A,A1
	150
	

	 
	Quản lí xây dựng
	 
	C580302
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	50
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	70
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Dịch vụ pháp lý
	 
	C380201
	A,A1,C,D1
	200
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A,B
	150
	

	 
	Lâm nghiệp
	 
	C620201
	A,B
	150
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A,B
	40
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A,B
	150
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A,B
	60
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	A,B
	50
	

	383
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT LÂM ĐỒNG
	CKZ
	 
	 
	700
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung
 
 


	 
	Số  39 Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. ĐT: (063)3831267.
Website: www.ktktld.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1,2,3,4,5,6
	200
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	C340103
	A,A1,D1,2,3,4,5,6
	100
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,A1,B
	100
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	C420201
	A,A1,B
	100
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	100
	

	384
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX TP.HCM
	CCS
	 
	 
	2.560
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh;
+ Số chỗ ở KTX: 1.200 chỗ
 
 


	 
	Số 586 Kha Vạn Cân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
ĐT: (08)38970160 – 38966927.
Website:  vinatexcollege.edu.vn
Email: daotao@vinatexcollege.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	2.560
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A,A1,D1
	800
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	C210404
	A,A1,D1
	300
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,A1,D1
	350
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	250
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1,D1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1,D1
	150
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	160
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A,A1,D1
	100
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	150
	

	 
	Công nghệ sợi, dệt
	 
	C540202
	A,A1,D1
	100
	

	385
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG
	CKV
	 
	 
	800
	- Vùng tuyển sinh: Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
- Phương thức TS: thi tuyển tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi tuyển: theo lịch của Bộ GĐĐT.
- Số chỗ ký túc xá: 540.
 
 


	 
	Số  01B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long.
ĐT: (0703) 823.443; Fax: (0703) 825.176
Website: www.vcef.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	700
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	150
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	200
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	300
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A,A1,D1
	50
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng liên thông
	 
	 
	 
	 100
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	25
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	25
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	30
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A,A1,D1
	20
	

	386
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
	CKC
	 
	 
	3.000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh; 
- Các thông tin khác: Thí sinh không trúng tuyển trình độ cao đẳng sẽ được trường xét tuyển vào học trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng nghề
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	Số 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
ĐT: (08)38212868. 
Website: www.caothang.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	3.000
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A
	600
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A
	500
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A
	500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A
	400
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	C510203
	A
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	C510303
	A
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A
	200
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A
	200
	

	387
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
	CKP
	 
	 
	 1.500
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Trường không tổ chức thi tuyển mà tổ chức xét tuyển từ kết quả thi ĐH-CĐ khối A, A1 của những thí sinh đã dự thi ĐH-CĐ năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào:
Website: www.lytc.edu.vn
Email: tuyensinh@lytc.edu.vn
 


	 
	390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. ĐT:(08) 38110521.
Website: www.lytc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.500
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	300
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	250
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A, A1
	100
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	450
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A, A1
	100
	

	388
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM
	CLT
	 
	 
	1.000
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ký túc xá cho sinh viên 1.000 chỗ
- Thí sinh không trúng tuyển cao đẳng được xét vào học Trung cấp chuyên nghiệp.
 
 


	 
	101B Lê Hữu Trác – Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng. ĐT: 0511.3831228.
Website:http://cfi.edu.vn.
Email: tuyensinh@cfi.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.000
	

	 
	Công nghệ thực phẩm 
	 
	C540102
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	C420201
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Quản lí chất lượng thực phẩm
	 
	C540110
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch
	 
	C540104
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A,A1,B,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,A1,B,D1
	 
	

	389
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI
	CDN
	 
	 
	250
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước .
- Ngày thi: 18,19,20/7/2014
- Phương thức TS: 
* Tổ chức kì thi tuyển sinh riêng theo đề án tuyển sinh riêng của các trường khối Văn hóa Nghệ thuật đã được Bộ GD&ĐT, Bộ VHTTDL phê duyệt năm 2013.
+ Trường tổ chức thi  2 môn năng khiếu: Hình họa (vẽ chì) (HS2); Trang trí  (vẽ màu) (HS2).
+ Môn Ngữ văn (HS1): xét tuyển căn cứ trên kết quả 3 năm học và thi tốt nghiệp THPT của môn ngữ văn.
*  Xét tuyển những thí sinh tham dự thi các trường ĐH có cùng khối thi tổ chức tuyển sinh riêng.

	 
	Số 368 Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
ĐT: (061) 3816.820. Fax: (061) 3819932
Website: www.dongnaiart.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:  
	 
	 
	 
	250
	

	 
	Thiết kế đồ họa 
	 
	C210403
	H
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	C210405
	H
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	C210404
	H
	 
	

	 
	Truyền thông đa phương tiện 
	 
	C320104
	H
	 
	

	 
	Nhiếp ảnh
	 
	C210301
	H
	 
	

	 
	Điêu khắc
	 
	C210105
	H
	 
	

	 
	Gốm
	 
	C210107
	H
	 
	

	
	- Trường không sơ tuyển năng khiếu.
- Điểm xét tuyển theo ngành.
- Số chỗ ở KTX:  có thể tiếp nhận 100% SV của trường.
	

	390
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
	CNN
	 
	 
	480
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển theo kì thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Điểm trúng tuyển theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Ký túc xá: với 600 chỗ ở. 
- Trong 480 chỉ tiêu có 180 chỉ đạo đào tạo cao đẳng liên thông chính quy. 

	 
	Xã Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang
ĐT: 0733 850 139; 0733 850 136
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	300
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	A,A1,B
	50
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	 
	C620112
	A,A1,B
	100
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A,A1,B
	50
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A,A1,B
	100
	

	391
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II
	CPS
	 
	 
	400
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 
- Phương thức TS:
Trường không tổ chức thi mà xét tuyển từ kết quả thi ĐH, CĐ theo đề thi 3 chung.
 
 
 

	 
	Số 75 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 38304318.
Website: www.rtc2.edu.vn; www.vov.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Báo chí
	 
	C320101
	C, D1
	200
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	C510302
	A, A1, D1
	100
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	100
	

	392
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU
	C61
	 
	 
	380
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Tỉnh Cà Mau.                                                             
 - Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh.   
- Có 250 chỗ trong KTX                               
 - Được miễn học phí
 

	 
	Số 155, Nguyễn Tất Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau. ĐT: 07803. 837. 505. Website: caodangsupham.camau.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	380
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,C
	
	

	393
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH
	C37
	 
	 
	1.150
	* Vùng tuyển sinh:
Các ngành sư phạm chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định; các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức tuyển sinh:
Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển dựa trên kết quả thí sinh dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, đảm bảo đúng quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2014. Riêng các ngành Giáo dục Thể chất, Giáo dục Mầm non, Trường chỉ tổ chức thi tuyển môn năng khiếu vào ngày 20,21/9/2014.
* Số chỗ KTX: 3000
* Mọi thông tin chi tiết, thí sinh truy cập Website: www.cdbd.edu.vn
 
 

	 
	Số 684 Hùng Vương, Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.
ĐT: (056)3848004 hoặc (056)3648004.
Website: www.cdbd.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	50
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, C
	100
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	50
	

	 
	Sư phạm Toán học (SP Toán - Tin)
	 
	C140209
	A
	50
	

	 
	Việt Nam học (Văn hóa - Hướng dẫn du lịch)
	 
	C220113
	C, D1
	50
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	250
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	50
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, A1, D1
	150
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	150
	

	 
	Thư ký văn phòng
	 
	C340407
	C,D1
	50
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	150
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	B
	50
	

	394
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC
	C43
	 
	 
	480 
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển những thí sinh có hộ khẩu thường trúc tại Tỉnh Bình Phước
- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung
· Ngành Giáo dục Mầm non:
+ Xét điểm thi ĐH, CĐ khối thi M
+ Xét điểm thi môn Văn ĐH, CĐ ở các khối thi theo đề chung của Bộ và thi Năng khiếu (Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm)
· Ngành Giáo dục Thể chất
+ Xét điểm thi ĐH, CĐ khối thi T.
+ Xét điểm thi  ĐH, CĐ  môn Toán và Sinh học ở các khối thi theo đề chung của Bộ và thi Năng khiếu tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
    + Môn thi năng khiếu (Bật cao, Gập thân, chạy cự ly ngắn, bóp lực kế)
    + Ngành Giáo dục thể chất tuyển thí sinh có thể hình cân đối, nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên, nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên.


	 
	Quốc lộ 14,  phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. 
ĐT: (0651) 3.881.236. 
Website: www.cdspbinhphuoc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	480
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C,D1
	100
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	C, D1, M
	200
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A, A1
	30
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	30
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	30
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	30
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	30
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	30
	

	 
	 · Ngành Sư phạm Mỹ thuật
     + Xét điểm thi ĐH, CĐ khối thi H.
     + Xét điểm thi  ĐH, CĐ  môn Văn  ở các khối thi theo đề chung của Bộ và thi Năng khiếu tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước
      + Môn thi năng khiếu (Hình họa, trang trí)
- Những ngành có thí sinh phải thi năng khiếu tại trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước được tổ chức thi vào ngày: 14/8/2014
- Nhà trường có hơn 600 chỗ ở cho sinh viiên trong khu vực ký túc xá
	

	395
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	C52
	 
	 
	500
	+ Vùng tuyển sinh: 
Ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+  Phương thức tuyển sinh:
- Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối  A, A1, B, C, D1 và M vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi 3 chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Điểm xét tuyển theo  ngành, theo khối.
- Thí sinh dự thi khối D1 vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài 2 môn Văn, Toán thi thêm môn năng khiếu (Đọc–Hát) tại trường vào ngày 06/09/2014.
+ Học phí: 
- Các ngành SP không thu học phí. 
- Các ngành khác: 350.000đ/1SV/1tháng.


	 
	Số 689 Cách mạng Tháng Tám, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
ĐT: (064)3826644
Website:www.cdspbrvt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Sư phạm Lịch sử (Sử + Công tác đội)
	 
	C140218
	C, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	 
	C510504
	A, A1, B
	 
	

	 
	Tiếng Anh                       
	 
	C220201
	D1, A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	C510406
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	 
	

	396
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT
	C42
	 
	 
	1.000 
	1. Vùng tuyển sinh: Các ngành SP chỉ tuyển thí sinh có HKTT tại tỉnh Lâm Đồng, 02 ngành ngoài SP tuyển thí sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh:                                                                             
+ Trường không tổ chức thi tuyển (trừ các ngành năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Mầm non) mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 các khối A, A1, B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
+ Điểm Xét tuyển theo từng ngành.
3. Đối với 03 ngành năng khiếu Âm nhạc, Mỹ thuật, Mầm non hình thức tuyển sinh như sau:
+ Thí sinh thi các môn văn hóa tại các trường ĐH, CĐ thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT (theo khối thi tương ứng ở cột khối thi) và ngày 09/9/2014 dự thi môn năng khiếu tại trường CĐSP Đà Lạt 

	 
	Số 29 Yersin, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
ĐT: (063).3822487. 
Website: cdspdalat.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	1.000 
	

	 
	Sư phạm Toán học (Toán - Tin học)
	 
	C140209
	A, A1
	100
	

	 
	Sư phạm Hóa học (Hóa - Sinh)
	 
	C140212
	B
	60
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	80
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	120
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	40
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	C, H
	40
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C,D1
	210
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	C, D1, M
	210
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	 
	C510504
	A, A1, B
	60
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	80
	

	
	4. Học phí: Các ngành ngoài SP phải đóng học phí. Các ngành SP không phải đóng học phí.
	
	

	397
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐĂK LĂK
	C40
	 
	 
	1.000
	+ Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học năm 2014 của thí sinh vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ và xét tuyển theo ngành, vùng như sau:
+ Điểm xét tuyển theo ngành học.
Các ngành năng khiếu (Thi năng khiếu tại trường CĐSP Đắk Lắk vào ngày 13/9/2014), trong đó:
· Môn thi văn hóa lấy kết quả điểm thi đại học.
· Các môn thi năng khiếu:
Khối M: Năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm và hát.
Khối N: Môn 1: Kiến thức âm nhạc (thanh nhạc), Môn 2: Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu)
Khối T: Năng khiếu TDTT (Chạy, bật xa, gập thân trên thang dóng)
Khối H: Môn 1: Hội họa; Môn 2: Bố cục;
+ Các ngành Sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Đắk Lắk.
+ Ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- KTX có thể tiếp nhận đối với khóa TS 2014 là: 1000
 
 


	 
	Số 349 Lê Duẩn Tp Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. ĐT: (0500) 3852 678.
Website: www.dlc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A
	50
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A
	45
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	45
	

	 
	Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
	 
	C140214
	A, B
	30
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	30
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	40
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	30
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	30
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	150
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, C
	100
	

	 
	Sư phạm Địa lí
	 
	C140219
	C
	40
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	50
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	50
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C
	40
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	50
	

	 
	Tiếng Anh (ngoài sư phạm)
	 
	C220201
	D1
	100
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C
	30
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C
	30
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C
	30
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	 
	C510504
	A, B
	30
	

	398
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI
	C38
	 
	 
	860
	* Vùng tuyển sinh:
- Các ngành sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Gia Lai
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước
* Phương thức tuyển sinh
1/ Các ngành thuộc khối A, A1, B, C, D1, M.
 Xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí và kết quả thi đại học năm 2014 của thí sinh tham gia kì thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức. Điểm xét tuyển theo ngành học.
2/ Các ngành năng khiếu thuộc khối H, khối N và khối T: Bao gồm xét tuyển và thi tuyển
+ Xét tuyển: Lấy điểm thi đại học vào các ngành năng khiếu thuộc khối N (ngành SP âm nhạc), khối H (ngành SP mĩ thuật), và khối T (ngành Giáo dục thể chất). Thí sinh không phải thi lại các môn năng khiếu.
+ Thi tuyển: Lấy kết quả điểm thi đại học các môn văn hóa của các khối B, C, D1, M, N, H, T theo đề thi 3 chung và tổ chức thi tuyển môn - năng khiếu tại trường. (Dành cho thí sinh không có điểm thi năng khiếu)
- Khối N: Thi môn Thanh nhạc và môn Năng khiếu âm nhạc (thẩm âm, tiết tấu)
- Khối H: Thi môn Hình họa và môn Trang trí
- Khối T: Thi môn Năng khiếu thể dục

	 
	Số 126 Lê Thánh Tôn , TP. Pleiku, Gia Lai
ĐT: (059)3877365; Fax:059.3877312 
Website: cdsp.gialai.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A,A1
	35
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A,A1
	30
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	30
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	B
	30
	

	 
	Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp
	 
	C140215
	A, A1, B
	30
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	35
	

	 
	Sư phạm  Lịch sử
	 
	C140218
	C
	30
	

	 
	Sư phạm Địa lí
	 
	C140219
	C
	30
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	40
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	30
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	30
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	30
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, A1,C
	80
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	190
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	50
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	D1,C
	80
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	80
	

	
	* Thời gian thi năng khiếu: Dự kiến thi từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 9 năm 2014.
* Kí túc xá: Có sức chứa 500 chỗ ở.
* Học phí: Các ngành sư phạm được miễn đóng học phí; các ngành ngoài sư phạm Tiếng Anh và Quản trị văn phòng học phí là 290.000/ tháng, Công nghệ thông tin học phí là 320.000/ tháng
- Trong 190 chỉ tiêu ngành giáo dục mầm non có 100 chỉ tiêu trường tổ chức tuyển sinh theo Đề án phổ cập giáo dục mầm non của UBND tỉnh Gia Lai
	

	
399
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG
	C54
	 
	 
	510
	- Trường CĐSP Kiên Giang không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang (ngành ngoài SP tuyển cả thí sinh có hộ khẩu thuộc các tỉnh lân cận), đã thi các khối thi tương ứng theo đề chung của Bộ GD&ĐT .
- Cách tuyển các ngành năng khiếu như sau:
* Ngành Giáo dục Thể chất lấy những thí sinh khối T hoặc B đạt 2 môn Sinh, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu TDTT tại Trường CĐSP Kiên Giang.
 Ngành Giáo dục Mầm non lấy những thí sinh thi khối M hoặc D1 đạt 2 môn Văn, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu mầm non tại Trường CĐSP Kiên Giang.
- Điểm trúng tuyển theo ngành học.
- Các ngành Tin học ứng dụng, Tiếng Anh (Thương mại – Du lịch) và ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch) có đóng học phí.
- Ngày thi năng khiếu (dự kiến) 10/9/2014

	 
	Số 449 Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang 
ĐT: (077)3865.498.
Website: www.cdspkg.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A, A1
	40
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M, D1                   
	100
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, A1, C, D1
	140
	

	 
	Giáo duc Thể chất
	 
	C140206
	T, B
	40
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	85
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C, D1
	35
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	35
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	35
	

	400
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM
	C36
	 
	 
	385
	- Vùng tuyển sinh: 
+ Các ngành sư phạm: Hộ khẩu ở tỉnh Kon Tum;
+ Các ngành còn lại: Tuyển sinh trong cả nước. 
- Phương thức TS:
Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Môn thi khối M: Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (hệ số 2): Đọc, Kể diễn cảm và Hát. 
* Ngành SP tiếng Anh và GD Mầm non đào tạo theo đề án của UBND tỉnh Kon Tum. 
 
 

	 
	413. Nguyễn Huệ- TP Kon Tum- tỉnh Kon Tum; ĐT: 0603863592; Fax: 0603863592.
Website: http://cdspkt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	385
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sử)
	 
	C140217
	C
	30
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	35
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,C
	80
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	40
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	35
	

	 
	Quản lí văn hoá
	 
	C220342
	C
	30
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C
	35
	

	 
	Quản trị văn phòng 
	 
	C340406
	C
	30
	

	 
	Tiếng Anh (Thương mại-Du lịch)
	 
	C220201
	D1
	35
	

	 
	Công nghệ thiết bị trường học
	 
	C510504
	A, A1, B
	35
	

	401
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN
	C49
	 
	 
	440
	1. Vùng tuyển sinh: 
- Nhóm sư phạm: thí sinh có hộ khẩu thường trú 03 năm tỉnh Long An.
- Nhóm ngoài sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức tuyển sinh:
- Thí sinh các khối M, N, H, đăng kí xét tuyển vào trường CĐSPLA (đã thi môn năng khiếu) thì không phải thi môn năng khiếu tại trường CĐSPLA. Thí sinh các khối D1, C, đăng kí xét tuyển vào ngành có môn thi năng khiếu phải thi môn năng khiếu tại trường.
- Các ngành khác, lấy điểm thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

	 
	Km 1952, QL1,P.Khánh Hậu, TP Tân An, Long An. ĐT: 072.3512281
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	D1,M
	40
	

	 
	Giáo dục tiểu học
	 
	C140202
	D1
	200
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc        
	 
	C140221
	C,D1,N
	30
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	C,D1,H
	30
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	40
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	50
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1
	50
	

	402
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG
	C41
	 
	 
	1.380
	- Vùng tuyển sinh:
+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.
    +Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi và Khối thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Đợt 1 xét điểm trúng tuyển theo ngành học (những đợt sau xét theo khối thi).
- Số chỗ trong Kí túc xá đối với SV năm 2014: 300
- Điều kiện thi vào ngành Huấn luyện thể thao về thể hình: nam cao 1,65m; nặng 50kg trở lên, nữ cao 1,55m; nặng 45kg trở lên.
- Sinh viên hệ ngoài sư phạm phải đóng học phí.
- Môn thi khối T: Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao (Hệ số 2).
- Đối với các ngành ngoại ngữ, môn thi ngoại ngữ hệ số 2.
- Môn thi khối H: Văn, Vẽ trang trí màu, Hình hoạ chì.
 
 
 
 

	 
 
 
 
	 01 Nguyễn Chánh, TP. Nha Trang, Khánh Hòa.
ĐT: (058) 3525840, (058)3523812
Fax: (058) 3523841
Website: http://www.cdspnhatrang.edu.vn 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	 
 
 
 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	50
	

	 
	Sư phạm Tin học 
	 
	C140210
	A, A1
	50
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A, A1
	50
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A, B
	50
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	50
	

	 
	Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp
	 
	C140214
	A,A1
	50
	

	 
	Giáo dục tiểu học
	 
	C140202
	A, A1, C, D1
	150
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh  
	 
	C140231
	D1
	100
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	50
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	50
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H, C, D1
	50
	

	 
	Địa lí học (Địa lí - Du lịch)
	 
	C310501
	A, A1, B, C, D1
	80
	

	 
	Quản trị văn phòng 
	 
	C340406
	A, A1, C, D1
	80
	

	 
	Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
	 
	C220113
	A, A1, C, D1 
	80
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1, D1
	80
	

	 
	Huấn luyện thể thao
	 
	C140207
	T, B
	80
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C, D1
	80
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	100
	

	 
	Tiếng Pháp
	 
	C220203
	D1,D3, D4
	50
	

	 
	Tiếng Trung Quốc
	 
	C220204
	D1, D3, D4
	50
	

	403
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN
	C45
	 
	 
	 440
	- Trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển các thí sinh đã dự thi các khối A,A1,C,D1,M các môn thi văn hoá theo đề thi của Bộ GD&ĐT.
- Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên tại tỉnh Ninh Thuận tính đến ngày xét tuyển.
- Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh cả nước, thí sinh phải đóng học phí.
- Ngành Giáo dục Mầm non xét tuyển môn Văn, Toán (khối D1, M) và thi môn năng khiếu Mầm non gồm Đọc diễn cảm, hát, múa và kể chuyện tại trường CĐSP Ninh Thuận (Ngày thi năng khiếu 07/8/2014).     

	 
	TT Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận. ĐT: 068.3.873169
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	D1,M
	150
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1
	50
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A,A1
	40
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	40
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1
	80
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	80
	

	
	- Số chỗ ở KTX: 300;
- Để biết thêm chi tiết thí sinh truy cập vào website: http://www.cdspninhthuan.edu.vn.
	

	404
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
	C32
	 
	 
	 550
	* Vùng tuyển sinh: Các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Trị. Các ngành ngoài Sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
Các ngành ngoài Sư phạm phải đóng học phí.
* Phương thức TS: Xét tuyển
- Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết  quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT có cùng khối thi và có nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào trường.
- Điểm xét tuyển: Theo ngành và theo khối thi.
- Ngành SP Âm nhạc (C140221) hoặc SP Mỹ thuật (C140222), ngoài các thí sinh đã dự thi khối N, H, V thì các thí sinh đã dự thi các khối C, M, D1 được bảo lưu điểm thi môn Văn và phải tham gia thi các môn năng khiếu theo ngành:
        + Âm nhạc: Thanh nhạc, Thẩm âm – Tiết tấu
        + Mỹ thuật: Hình hoạ, Trang trí
- Ngành Giáo dục Công dân đào tạo ghép với chuyên môn 2 là Sư phạm Công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 

	 
 
	Km3, Quốc lộ 9, TP. Đông Hà, Quảng Trị. ĐT: 053. 3580793; FAX: 053.3582210
Website: www.qtttc.edu.vn 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	550
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	50
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, A1,C,D1
	50
	

	 
	Giáo dục Công dân
	 
	C140204
	C,M
	40
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A,A1
	50
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	C140210
	A, A1, B, D1
	40
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	40
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N, C, M, D1
	20
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H, V, C, M, D1
	20
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	A1, D1
	40
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	60
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A, A1, C, D1
	60
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	60
	

	405`
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG
	C59
	 
	 
	700
	- Vùng tuyển sinh: Có hộ khẩu thường trú 3 năm tại tỉnh Sóc Trăng
- Phương thức TS: Thi tuyển theo đề thi 3 chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT 
- Môn thi : 
Khối A: Toán, Lý, Hóa
Khối C: Văn, Sử, Địa
Khối D1: Văn , Toán, Tiếng Anh
Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, kể chuyện và đọc diễn cảm). Năng khiếu hệ số 2
- Điểm trúng tuyển theo ngành
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa TS 2014: 300

	 
	Số 139 Tỉnh lộ 934, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
ĐT: (079)3852.597.
Website: www.stttc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, C
	
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A
	
	

	406
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH
	C46
	 
	 
	320
	-Vùng tuyển sinh: 
+ Ngành sư phạm : Tuyển thí sinh có hộ khẩu tỉnh Tây Ninh
+ Ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước
- Ngày thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT
- Phương thức tuyển sinh: trường tổ chức thi tuyển theo đề thi 3 chung. Cụ thể các môn thi như sau:
+ Khối M: Văn, Toán, Đọc kể diễn cảm và hát
- Điểm trúng tuyển: theo ngành
- Số chỗ ở KTX: 200
- Ngành ngoài sư phạm phải nộp học phí:
+ Khối ngành xã hội: 250.000 đồng/tháng
+ Khối ngành tự nhiên: 290.000 đồng/tháng

	 
	ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ĐT: 0663.624360 – 0663.826478
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Website: cdsp.tayninh.edu.vn 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	120
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, A1, C, D1
	80
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	40
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	40
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C, D1
	40
	

	407
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
	C33
	 
	 
	1.245
	- Vùng tuyển sinh: 
+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
+ Các ngành ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:  Thi tuyển; Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Các thông tin khác:
Khối N: Ngữ văn; Thanh nhạc; Thẩm âm tiết tấu và Xướng âm (hệ số 2)
Khối M: Ngữ văn; Toán; Đọc, kể diễn cảm và hát 
Khối T: Toán; Sinh; Năng khiếu TDTT (hệ số 2, gồm: Chạy cự ly ngắn 100m, bật xa tại chỗ, gập thân trên thang gióng).
+ Nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên.
+ Nữ cao 1,55m, nặng 40 kg trở lên.
Ngành Thiết kế đồ họa và Thiết kế thời trang phải qua kiểm tra năng khiếu sau khi Trường công bố điểm trúng tuyển.
Xét điểm trúng tuyển theo ngành.
Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2014: 300 chỗ.
 
  
 
 
 
 
 
 

	 
 
 
	Số 123 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế 
ĐT: (054)3822.179
Website: www.cdsp.hue.edu.vn 
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	

	 
	Các ngành cao đẳng sư phạm 
	 
	 
	 
	320
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất (GDTC- Công tác Đội)
	 
	C140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A, B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	
	

	 
	Các ngành cao đẳng ngoài sư phạm 
	 
	 
	 
	920
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1
	
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1
	
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A, A1
	
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	A1, C, D1
	
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	A1, C, D1
	
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A1, C, D1
	
	

	 
	Thư ký văn phòng
	 
	C340407
	A1, C, D1
	
	

	 
	Quản lí văn hoá
	 
	C220342
	A1, C, D1
	
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	A1, C, D1
	
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	
	

	 
	Tiếng Nhật
	 
	C220209
	A1, D1
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	A, C, D1
	
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	C210404
	A, C, D1
	
	

	408
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP.HCM
	CM3
	 
	 
	 970
	- Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
- Ký túc xá: 400 chỗ ở.
- Phương thức tuyển sinh:
Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức:
  * Trường chỉ tổ chức thi tuyển các ngành có khối thi: M, N, H và D1.
    + Khối M: Văn, Toán, Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm)
    + Khối H: Văn, Hình họa, Trang trí.
    + Khối N: Văn, Thanh nhạc, Nhạc cụ.
    + Khối D1: Văn, Toán, Tiếng Anh.
* Trường không tổ chức thi tuyển các ngành có khối thi: A, A1, B, C, D4, D6 mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh theo đề chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở HS đăng kí xét tuyển của thí sinh.
* Điểm trúng tuyển theo ngành học, riêng ngành SP Tiếng Anh, môn Tiếng Anh hệ số 2.
* Các ngành Sư phạm được miễn học phí
* Thông tin chi tiết về tuyển sinh xem tại địa chỉ website:
http://tuyensinh.cdsptw-tphcm.vn/

	 
	182 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3 – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh.
Fax: 08.38353882 - ĐT: 08.38303590
Website:http://www. cdsptw-tphcm.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	970
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	 
	

	 
	Giáo dục Đặc biệt
	 
	C140203
	M
	 
	

	 
	Kinh tế gia đình
	 
	C810501
	A, A1, B
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	H
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	 
	

	 
	Giáo dục Công dân
	 
	C140204
	C, D1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	A,A1,C,D1,4,6
	 
	

	409
	TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG - NHA TRANG
	CM2
	 
	 
	730
	- Tuyển sinh trong cả nước
- Số chỗ trong KTX: 1800
- Không tuyển thí sinh dị tật, dị dạng nói ngọng, nói lắp
* Phương thức tuyển sinh:
- Các ngành khối C, D1: tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Các ngành có tổ chức thi năng khiếu: Điểm tuyển gồm 3 môn, trong đó:
1. Xét tuyển 1 môn văn hoá: Trung bình cộng các môn thi tốt nghiệp (THPT; Bổ túc THPT, TH nghề, TC nghề)
2, Thi tuyển 2 môn năng khiếu (hệ số 1) cụ thể là:
+ Khối M: thi ngày 18-19/7/2014, 1. Hát - Múa, 2. Đọc-Kể diễn cảm
+ Khối T: thi ngày 19/7/2014, 1.Chạy 30-60 mét, 2. Bật xa
Lưu ý: không tuyển thí sinh bị dị tật không có khả năng tham gia vận động; Nam có chiều cao dưới 1,6m; nữ có chiều cao dưới 1,55m.
+ Khối N: thi ngày 19/7/2014, 1. Hoạt động âm nhạc, 2. Năng khiếu âm nhạc
+ Khối H: thi ngày 20/7/2014, 1. Hình họa (buổi sáng thi 240 phút), 2.Trang trí (buổi chiều thi 240 phút)

	 
	Đồng Đế - Nha Trang - Khánh Hòa
ĐT : (058) 3835081, Fax : (058) 3832736
website : sptwnt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	400
	

	 
	Giáo dục Đặc biệt
	 
	C140203
	M
	45
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	45
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	40
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	30
	

	 
	Sư phạm Tiếng anh
	 
	C140231
	D1
	70
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Việt Nam học (hướng dẫn du lịch)
	 
	C220113
	C, D1
	35
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	H
	15
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C, D1
	50
	

	
	* Thời gian nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển và các thông tin chi tiết khác đề nghị tham khảo tại website của Trường www.sptwnt.edu.vn; ĐT: 058.3.835081
	
	
	
	
	

	410
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG
	C57
	 
	 
	280
	- 01 ngành Cao đẳng Sư phạm (Giáo dục Mầm non): chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long từ 3 năm trở lên.
Thi năng khiếu: hát, đọc, kể diễn cảm.
- 04 ngành Cao đẳng ngoài Sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.
- Trường tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Điểm trúng tuyển theo từng ngành.
- Số chỗ ở trong ktx: 600
- Các ngành ngoài Sư phạm sinh viên đóng học phí.
 

	 
	Số 75 Nguyễn Huệ, P2, TPVL, tỉnh Vĩnh Long - ĐT: (070) 3.830.526
Website: www.cdspvinhlong.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng sư phạm
	 
	 
	 
	80
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng ngoài sư phạm
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C, D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C, D1
	 
	

	 
	Thư ký văn phòng
	 
	C340407
	C, D1
	 
	

	411
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN
	CTS
	 
	 
	2.350
	- Vùng tuyển sinh: trong toàn quốc. 
- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kì thi chung do BGD&ĐT tổ chức.
- Trường tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 15 và 16/7/2014
- Điểm chuẩn trúng tuyển theo ngành. 
- Trường có ký túc xá cho tân sinh viên.
 
 
 


	 
	B2/1A, đường 385, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP. HCM
ĐT: (08)37306946
Website: www.tchq.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	2.350
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	550
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	700
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1
	550
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lí
	 
	C340405
	A, D1
	150
	

	 
	Kinh doanh thương mại
	 
	C340121
	A, D1
	400
	

	412
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
	CMS
	 
	 
	2.100
	- Tổng chỉ tiêu đào tạo các trình độ, các hệ đào tạo của trường là 2.100. Thông tin chỉ tiêu chi tiết và chuyên ngành đào tạo tham khảo tại website của trường
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức TS: Trường tổ chức thi theo kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
- Ngày thi và môn thi: Theo Quy định của Bộ GDĐT
- Điểm xét tuyển: Theo khối thi
 


	 
	45 Dũng Sĩ Thanh Khê - TP Đà Nẵng
ĐT: (0511)3.759580
Website: www.cdtm.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	C340103
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn 
	 
	C340107
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 
	 
	C340109
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Marketing 
	 
	C340115
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kinh doanh thương mại 
	 
	C340121
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng 
	 
	C340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Bảo hiểm 
	 
	C340202
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán 
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kiểm toán 
	 
	C340302
	A, A1, D1
	 
	

	413
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2
	CXS
	 
	 
	1.380
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.                            
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT. Lịch thi theo quy định.
- Điểm trúng tuyển theo ngành.                                                     
- Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận năm 2014 là 1.000
 
 
 
 
 

	 
	Số 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM. 
ĐT: (08)38960607; Fax: (08)38968161
Website: www.cdxd2.edu.vn
Email: phongdaotao.cx2@moet.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	1.380
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng 
	 
	C510102
	A,A1
	 
	

	 
	Quản lí xây dựng 
	 
	C580302
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật tài nguyên nước
	 
	C510405
	A,A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng
	 
	C510105
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật giao thông 
	 
	C510104
	A,A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	414
	TRƯỜNG CAO ĐẮNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
	CVN
	 
	 
	500
	Vùng tuyển sinh: cả nước
Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi
Điểm xét tuyển theo ngành.
Môn thi: khối H (Văn, Trang trí, Hình họa), riêng ngành Nhiếp ảnh (Văn, Chụp ảnh, Hình họa) - Khối N (Văn, Hát, Xướng âm) - Khối S (Văn, Năng khiếu, Kiến thức sân khấu).
Các môn năng khiếu khối H, N, S hệ số 2.
Ngành Diễn viên kịch-điện ảnh không tuyển thí sinh quá 25 tuổi.
 
 
 
 

	 
	Số 5 Nam Quốc Cang,  Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 
ĐT: (08) 3925099 - 38391456.
Fax: (08) 39395883 
Website: www.vhnthcm.edu.vn
Email: daotao.vhnthcm@yahoo.com.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	30
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	25
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C
	40
	

	 
	Quản lí văn hoá
	 
	C220342
	C
	60
	

	 
	Thanh nhạc
	 
	C210205
	N
	60
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	 
	C210402
	H
	30
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	C210404
	H
	30
	

	 
	Hội họa
	 
	C210103
	H
	15
	

	 
	Nhiếp ảnh
	 
	C210301
	H
	15
	

	 
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	 
	C320402
	C
	40
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C
	100
	

	 
	Diễn viên kịch - điện ảnh
	 
	C210234
	S
	40
	

	 
	Đạo diễn sân khấu
	 
	C210227
	S
	15
	

	415
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK
	CVL
	 
	 
	170
	 - Vùng tuyển sinh: 5 tỉnh Tây nguyên
(Đắk Lắk, Đăk Nông, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng)
- Phương thức TS: Tổ chức thi tuyển;  Không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
+ Riêng ngành Quản lí Văn hoá:  Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả điểm thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 khối C hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT  để xét tuyển.

	 
	Số 05 Nguyễn Chí Thanh, Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. ĐT: (0500)3952636
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	170
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	70
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	45
	

	 
	Thanh nhạc
	 
	C210205
	N
	15
	

	 
	Quản lí văn hoá
	 
	C220342
	C
	40
	

	416
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH NHA TRANG
	CDK
	 
	 
	1.200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: 
+ Các khối thi A, A1, C, D1 : Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Các khối thi H, N, R, S : trường tổ chức tuyển sinh gồm 3 môn:
* Khối N, S: Văn, Thẩm âm-Tiết tấu, Năng khiếu chuyên ngành.
* Khối H: Văn, Hình họa chì, Trang trí.
* Khối R: Văn, Sử, Năng khiếu Văn hóa nghệ thuật. 
(Môn Văn và Sử thi theo đề thi 3 chung của Bộ GD&ĐT)
 
 


	 
	Số 52 Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: (058)3831170.
Website: www.cdk.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.200
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	 
	

	 
	Hội họa 
	 
	C210103
	H
	 
	

	 
	Đồ họa 
	 
	C210104
	H
	 
	

	 
	Sáng tác âm nhạc
	 
	C210203
	N
	 
	

	 
	Thanh nhạc
	 
	C210205
	N
	 
	

	 
	Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Chuyên ngành: Đàn piano,violon,guitar, kèn cla, kèn xắc xô, trống)
	 
	C210207
	N
	 
	

	 
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Chuyên ngành: Đàn tranh, bầu, nhị, tam thập lục, T’rưng, Tỳ, sáo, bộ gõ)
	 
	C210210
	N
	 
	

	 
	Diễn viên sân khấu kịch hát (Chuyên ngành Diễn viên Tuồng, Dân ca)
	 
	C210226
	N, S
	 
	

	 
	Diễn viên Múa
	 
	C210242
	N, S
	 
	

	 
	Quản lí văn hoá
	 
	C220342
	H, N, R, S
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	A1, C, D1
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	 
	

	 
	Kinh doanh xuất bản phẩm
	 
	C320402
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Thư ký văn phòng
	 
	C340407
	C, D1
	 
	

	417
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU
	CMY
	 
	 
	250
	- Tuyển sinh trong cả nước.
- Đối với các ngành cao đẳng chính qui: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối A và B đối với ngành cao đẳng Dược; khối B đối với cao đẳng Điều dưỡng và cao đẳng Hộ sinh theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT tổ chức
- Đối với các ngành cao đẳng liên thông: Trường tổ chức thi môn Sinh, môn Hóa và chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Trường có KTX có thể tiếp nhận đối với khóa học 2014.

	 
	Số 1 Nguyễn Đình Chiểu, Khóm 1, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau
ĐT: (07803).828304. Website:     http://www.caodangyt.camau.gov.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	250
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	A,B
	100
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	100
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	50
	

	418
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH
	CYR
	 
	 
	 500
	- Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối B năm 2014 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh

	 
	130 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định. ĐT: 056.829671. 
Website: www.caodangytebinhdinh.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	250
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	250
	

	419
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG
	CBY
	 
	 
	500
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung.
- Có KTX cho sinh viên ở xa.
 

	 
	Km 13 Đại lộ Bình Dương, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương. ĐT: (0650) 3822727. 
Website: www.cdytbinhduong.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	500 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	
	

	420
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN
	CYX
	 
	 
	200
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.                      
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển từ điểm thi đại học, cao đẳng khối B theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT.

	 
	274 Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận. ĐT: (062) 3825740 – 3720052. Website: www.cybt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	 
	

	421
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU
	CYB
	 
	 
	400
	+ Vùng tuyển: trong cả nước
+ Trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh dự thi đại học, cao đẳng khối B năm 2014 theo kì thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ xét tuyển của thí sinh.
 + Điểm trúng tuyển theo ngành.
 + Các thông tin khác: Trường có ký túc xá đảm bảo đủ cho sinh viên ở xa

	 
	Số 01, Đoàn Thị Điểm,  Phường 3,  TP. Bạc Liêu. 
ĐT: (0781)382626. Số fax: (0781)3824642
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	100
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	250
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	50
	

	422
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ
	CYC
	 
	 
	600
	- Tuyển sinh TP. Cần Thơ và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.
- Trường không thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường đại học trong cả nước theo kì thi chung của BGD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
 

	 
	340 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 
ĐT: (07103) 890.550. 
Website: www.mcc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	600 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	
	

	423
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI
	CYD
	 
	 
	700
	- Trường tuyển sinh trong cả nước. 
- Trường không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển theo đề thi 3 chung  của Bộ GD&ĐT, thí sinh thi khối B vào các trường đại học trong cả nước trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
- Số lượng KTX: 400 chỗ
 


	 
	Khu phố 9, Phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai; ĐT: 0613.881390.
Websits: www.cyd.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	700
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	250
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	250
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	C720332
	B
	100
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	60
	

	 
	Phục hồi chức năng
	 
	C720503
	B
	40
	

	424
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP
	CYA
	 
	 
	250
	- Tuyển sinh trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh lân cận trong khu vực.
- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi tuyển năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối B đại học, cao đẳng theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển

	 
	Số 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp. ĐT: (067)3859.113
Website: www.cdytdt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	250
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	200
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	50
	

	425
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
	CYY
	 
	 
	1.170
	- Vùng tuyển sinh: Miền Trung và Tây Nguyên 
- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung kì thi TS ĐH khối A, B năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 

	 
	Số 1 Nguyễn Trường Tộ, Huế, Thừa Thiên Huế. ĐT: (054)3820 042.
Website: www.cdythue.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	500
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	150
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	C720332
	B
	120
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	A
	400
	

	426
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ
	CYK
	 
	 
	650
	- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2014 của các thí sinh đã dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Điểm trúng tuyển theo ngành.
- Các thông tin khác: Ngành Kĩ thuật Y học không tuyển thí sinh nữ.

	 
	84 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa.
ĐT: (058)3522318 – (058)3521166.
Website: www.cyk.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo 
	 
	 
	 
	650
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	
	

	 
	Kĩ thuật hình ảnh y học
	 
	C720330
	B
	
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	C720332
	B
	
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	
	

	427
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG
	CYG
	 
	B
	300
	- Vùng tuyển sinh: 
Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
 *Trình độ cao đẳng CQ: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển căn cứ điểm thi ĐH, CĐ khối B theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.
*Trình độ cao đẳng liên thông: Trường tổ chức thi tuyển sinh đối với các thí sinh có thâm niên công tác từ 36 tháng trở lên.
- Trong 300 chỉ tiêu có 100 chỉ tiêu đào tạo CĐ liên thông chính quy.

	 
	14 Phạm Ngọc Thạch, P. Vĩnh Thanh.
TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
ĐT: 077. 3 946.721, Fax: 077. 3 877.364
Website: http://kgmc.edu.vn
Email: tuyensinh@kgmc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	300
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	150
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	50
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	100
	

	428
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG
	CLY
	 
	 
	 200
	- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh thi ĐH, CĐ theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

	 
	Số 6B - Ngô Quyền - P.6 - Đà Lạt - Lâm Đồng. ĐT: 0633.822.153.
Website: www.caodangytelamdong.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	200
	

	429
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM
	CYU
	 
	 
	800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS:
+ Trình độ cao đẳng: Trường tổ chức thi tuyển sinh;
 
 
 
 
 
 

	 
	Số 03 Nguyễn Du – Tam Kỳ- Quảng Nam
ĐT: (0510)3851705; Fax: (0510)3828267
Website: www.cdytqn.edu.vn 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	C720332
	B
	100
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	450
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	50
	

	 
	Kĩ thuật hình ảnh y học
	 
	C720330
	B
	50
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	150
	

	430
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG
	CYV
	 
	 
	600
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 
- Phương thức TS: 
+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh thi ĐH, CĐ theo đề thi 3 chung
 

	 
	83 Thái Sanh Hạnh, Phường 9, Mỹ Tho, Tiền Giang. ĐT: (073) 3951464.
Website: www.caodangytetg.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Điều dưỡng 
	 
	C720501
	B
	
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	
	

	431
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH
	YTV
	 
	 
	200
	Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh.
Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối B vào các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. 

	 
	Số 7, Quốc lộ 53, khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
ĐT: (074) 3855.815; Fax: (074) 3855.860
Website: http://www.tvmc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
	50
	

	 
	Dược
	 
	C900107
	B
	100
	

	 
	Hộ sinh
	 
	C720502
	B
	50
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Thông tin do các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng cung cấp và chịu trách nhiệm
   
)
